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応用スキット スクリプト／Luyện tập nâng cao Lời thoại 


◆第７課 しゅみを話
はな


す－友
と も


だちのへや－  


Bài 7 Cách nói về sở thích – Căn phòng của người bạn –  


 


【Tiếng Việt】  


Kaoru ： Về buổi biểu diễn mà mình đã nói với bạn trước đây. 


Megumi ： Ừ, mình sẽ đi. Khi nào nhỉ? 


Kaoru ： Thứ bảy này. 


Megumi ： Thứ bảy. Ừ, nếu là thứ bảy thì mình sẽ đi.  


Megumi ： Cậu chơi bài gì? 


Kaoru ： Bài hát gốc là bài gì đó, hệt như Beatles. 


Megumi ： Thật vậy sao? Khác với bề ngoài của cậu. 


Kaoru ： Phải chăng cậu không thích thể loại nhạc đó à? 


Megumi ： Không, mình thích chứ. Tại sao cậu nghĩ vậy? 


Kaoru ： Này, Megumi, cậu thường chơi piano mà. 


Megumi ： Khi chơi thì mình chơi nhạc cổ điển, nhưng khi nghe  mình nghe nhiều loại nhạc.   


Megumi ： Mình thích Orange Range, Rip Slyme v.v. 


Kaoru ： Thật sao? Sở thích của cậu rộng hơn mình nghĩ. 


Kaoru ： Cậu cũng nghe nhạc rốc chứ? 


Megumi ： Ừ, mình không thích nhạc rốc lắm.  


Megumi ： Này, Orihira chơi loại nhạc cụ nào? 


Kaoru ： Cậu nghĩ là loại nhạc cụ nào? 


Megumi ： Ghi-ta bass à? 


Kaoru ： Sai rồi. 


Megumi ： Thế là loại nào vậy? 


Kaoru ： Đáp án là... 


Megumi ： Trống à? 


Kaoru ： Ừ. 


Megumi ： Cậu hoàn toàn không giống như tớ nghĩ. 


Kaoru ： Vậy thì thay đổi ấn tượng về mình nhé!  


Kaoru ： Nhất định cậu đến xem dấy nhé. 


Megumi ： Ừ. 
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応用スキット スクリプト／Luyện tập nâng cao Lời thoại 


◆第３課 ものをさす－家
いえ


－ 


 Bài 3 Cách nói chỉ đồ vật – Ở nhà – 


  


【Tiếng Việt】 


Saki ： Chào cả nhà! 


 


Saki ： Ơ, chỉ có một mình chị thôi à? Mẹ đâu? 


Akane ： Lúc nãy mẹ vừa điện về nói là lát nữa sẽ về. 


Saki ： Hum. 


 


Mẹ ： Chào các con! Xin lỗi mẹ về muộn.  


Mẹ ： Chuẩn bị về mẹ lại bị nhờ chút việc vặt. 


Akane ： Bữa tối ăn món gì đây ạ? Con sẽ chuẩn bị. 


Mẹ ： Mẹ đã mua đồ ăn sẵn rồi. 


 


Saki ： Mẹ mua nhiều thứ thế. 


Akane ： Em nói gì vậy? Em là người ăn nhiều nhất đấy. 


Saki ： Biết làm sao được! Sau buổi luyện tập ở câu lạc bộ bụng đói meo. 


Mẹ ： Hai con giúp mẹ một tay được không? 


Saki, Akane ： Vâng ạ. 


Saki ： Chị ơi, món này có phải hâm nóng không? 


Akane ： Món đó cứ để nguyên cũng được chứ sao? 


Saki ： Được rồi. 


 


Cả nhà ： Mời cả nhà ăn ạ! 
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応用スキット スクリプト／Luyện tập nâng cao Lời thoại 


◆第９課 今
いま


のことを話す－習
な ら


い事
ご と


－  


Bài 9 Cách nói về hiện tại –Học ngoại khóa–  


 


【Tiếng Việt】  


Saki ： A lô, mẹ à? Bây giờ ư? Con đang ở phòng tập gym. Chị Akane dâu á?  


Saki ： Chị Akane đang chạy mẹ ạ. Vâng ạ. Một lat nữa chúng con sẽ về.  


Saki ： Chị ơi, mẹ bảo chị không nên tập quá sức.  


Akane ： Em rỗi rãi nhỉ.  


Saki ： Bởi vì em còn trẻ mà.  


Saki ： À, Mẹ nói bữa tối sẽ là món cà ri mà chị thích.  


Akane ： Món cà ri à? Ôi, lượng calo cho phần cà ri 


Akane ： Chị phải chạy thêm mấy phút nữa để tiêu lượng calo đây.   


Saki ： Cố gắng lên chị Akane! 
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応用スキット スクリプト／Luyện tập nâng cao Lời thoại 


◆第４課 場
ば


所
し ょ


を聞
き


く－コンビニ－ 


 Bài 4  Cách hỏi địa điểm – Ở cửa hàng tiện lợi – 


 


【Tiếng Việt】  


Megumi ： Xin lỗi, đã bắt cậu đi cùng. 


Saki ： Không sao, có gì đâu.  


 


Megumi ： Xin lỗi, tôi muốn dùng máy fax. 


Nhân viên bán hàng ： Vâng, xin mời. 


 


Saki ： Ở nhà Megumi không có máy fax à? 


Megumi ： Ừ, không có. Bố mình bảo sẽ mua từ lâu rồi, nhưng ...  


 


Megumi ： Chắc mất thời gian một chút.  


Saki ： Ừ, vậy thì mình…? Pin ở đâu nhỉ?  


Megumi ： A, ở chỗ đấy.  


Saki ： Ừ, đúng thật.  


 


Saki ： A, loại nào nhỉ? Thôi được. Có lẽ là loại này.  


 


Saki ： Gửi được rồi chứ?  


Megumi ： Được rồi.  


 


Saki ： Thôi chết rồi. Nhầm mất rồi. 
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応用スキット スクリプト／Luyện tập nâng cao Lời thoại 


◆第５課 時
じ


間
かん


を言
い


う－塾
じゅく


－ 


 Bài 5 Cách nói thời gian – Trung tâm luyện thi – 


 


【Tiếng Việt】  


Kaoru ： Megumi! Cậu đã đăng ký tham gia kỳ thi toàn quốc sắp tới chưa? 


Megumi ： Rồi. 


Kaoru ： À này, kỳ thi đó chỉ thi buổi sáng phải không? 


Megumi ： Không. Chẳng phải từ 10 giờ đến sau 3 giờ chiều sao? 


Kaoru ： Thôi chết rồi. 


Megumi ： Có chuyện gì vậy? 


Kaoru ： Mình nghĩ chỉ có buổi sáng thôi, 


Kaoru ： nên đã lên kế hoạch vào buổi chiều rồi. 


Megumi ： Cậu không thể lùi lại được à? 


Kaoru ： Đó là buổi luyện với ban nhạc.  


Kaoru ： Bọn mình đã xin được sử dụng phòng thu từ 2 giờ đến 4 giờ. 


Megumi ： Thế hả? Làm thế nào bây giờ? 


Kaoru ： Đành vậy.  


Kaoru ： Mình sẽ khao mọi người và xin tha lỗi vậy. 


Megumi ： Cậu Orihara này, kể cũng lạ thật.  


Megumi ： Thường thì các anh chàng cùng ban nhạc,  


Megumi ： ít đi học thêm, đúng không? 


Kaoru ： Mục tiêu của mình là trở thành ca sĩ nhạc Rock, học giỏi. 


Kaoru ： A, buổi biểu diễn lần này, cậu đến nhé. 


Megumi ： Ừ, mình sẽ đến. 
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応用スキット スクリプト／Luyện tập nâng cao Lời thoại 


◆第８課 注
ちゅう


文
もん


する－ファーストフード－  


Bài 8 Cách gọi món – Cửa hàng ăn nhanh –  


 


【Tiếng Việt】  


Chủ quán ： Xin lỗi đã để quý khách phải chờ.  


Khách ： Không sao.  


 


Chủ quán ： Cháu gọi món gì?  


Kenta ： Cho cháu một mì ramen vị tương. 


Bạn thứ nhất ： Vâng, cháu cũng vậy.  


Bạn thứ hai ： Cháu cũng vậy.  


Kenta ： Vậy là ba mì ramen vị tương. Cậu quyết định nhanh lên chứ!  


Bạn thứ ba ： Được rồi, cho cháu một mì ramen vị muối, sợi to.  


Bạn thứ nhất ： Mì ramen vị muối cũng ngon đấy nhỉ.  


Bạn thứ nhất ： Xin lỗi, cho cháu đổi mỳ ramen vị tương sang vị muối được không ạ?  


Bạn thứ hai ： Bác ơi, mì ramen vị tương lúc nãy, cho cháu một bát to.  


Kenta ： A, xin lỗi Bác, 


Kenta ： cho cháu một mỳ ramen vị tương bát vừa,  


Kenta ： Sợi mì dai ạ. 


Chủ quán ： Một mì ramen vị muối, sợi to. Một mì ramen vị muối, bát vừa.  


Chủ quán ： Một mì ramen vị tương, bát to. 


Chủ quán ： Và một mì ramen vị tương, bát vừa, sợi mì dai nhỉ?  


      Tất cả ： Ồ, bác nhớ giỏi thế! 
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応用スキット スクリプト／Luyện tập nâng cao Lời thoại 


◆第２課 おねがいする－学校
が っ こ う


－ 


 Bài 2 Cách nói yêu cầu, đề nghị - Ở trường học - 


 


【Tiếng Việt】 


Kenta ： Cho cháu một bánh kẹp mỳ xào. 


Người đàn ông ： Xin lỗi, nhưng chúng tôi hết bánh bánh kẹp mỳ xào rồi. Xin lỗi nhé. 


Kenta ： Chán thế! Mình đến muộn mất rồi! 


 


Kenta ： Ôi, bánh kẹp mỳ xào! 


Saki ： Cái gì thế? 


Kenta ： Mình đến mua bánh nhưng hết mất rồi. 


Saki ： Tại vì cậu lơ đễnh quá đấy mà. 


Kenta ： Thèm ăn quá, bánh kẹp mỳ xào. 


Saki ： Thôi đừng nghĩ tới nữa. 


Kenta ： Đổi cho mình bánh melon này. Nào đổi đi! 


Saki ： Không đâu! 


Kenta ： Nếu cứ thế này, trong đầu mình chỉ có bánh kẹp mỳ xào,  


Kenta ： buổi học chiều nay không tập trung được mất.  


Kenta ： Nào đổi cho mình đi. 


Saki ： Kệ cậu! 


Megumi ： Đây, cậu lấy bánh của mình này. 


Saki ： Thế, không sao chứ? 


Kenta ： Này, cậu im đi. Cám ơn bạn Megumi nhé. 


 


Người bạn ： Này! Kenta! 


 


Kenta ： Ơn này mình không quên đâu! 


Saki ： Đúng là đồ nói khoác. 


 


Kenta ： Mời mọi người ăn nhé. Ngon quá. 
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応用スキット スクリプト／Luyện tập nâng cao Lời thoại 


◆第１課 はじめてのあいさつ－教室
きょうしつ


－  


Bài 1 Những câu chào hỏi lần đầu tiên gặp mặt –Ở lớp học –  


 


【Tiếng Việt】 


Kenta ： Này, Fujioka! 


Saki ： Cái gì? Cậu lại quên sách giáo khoa à? 


Kenta ： Sai rồi! Nghe nói có lưu học sinh học ở lớp Fujioka phải không? 


Saki ： Ừ. Nhìn kìa. Cô gái ở đằng kia kìa. 


Kenta ： Ôi, cô ấy trông dễ thương đấy chứ. 


Saki ： Mình giới thiệu cậu với cô ấy nhé? Erin ơi! 


 


Saki ： Mình giới thiệu với bạn nhé. 


Saki ： Đây là Kenta Hayashi ở lớp bên cạnh.  


Saki ： Cậu ấy cùng tham gia câu lạc bộ Ten-nít với mình.. 


Kenta ： A, mình là Kenta Hayashi. 


Erin ： Mình là Erin 


Kenta ： À, hôm nay trời mưa thì phải. 


Erin ： …… 


 


Saki ： Cái gì thế? Hãy hỏi bạn ấy điều gì hay hơn đi. 


Saki ： Chúng mình học với nhau từ tiểu học, nhưng, 


Saki ： thực sự, cậu ấy là một kẻ vô dụng. 


Kenta ： Này, không có kiểu giới thiệu như vậy với người  


lần đầu gặp đâu nhé.  


Kenta ： Erin, kẻ này,  


Kenta ： khi bị chọc giận thì đáng sợ lắm, hãy coi chừng nhé! 


Saki ： Kenta! 
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応用スキット スクリプト／Luyện tập nâng cao Lời thoại 


◆第６課 ねだんをきく－バス－  


Bài 6 Cách hỏi giá tiền – Trên xe buýt –  


 


【Tiếng Việt】  


Saki ： A! 


Akane ： 15 phút nữa mới có chuyến xe buýt tiếp theo. 


Saki ： Gì cơ? Tất cả là tại chị lề mề khi chuẩn bị đi. 


Akane ： Vì thế mà chị đã bảo em đi trước rồi cơ mà. 


Saki ： Không kịp thì làm sao bây giờ? 


 


Akane ： Tiết mục của Megumi ở phần đầu à? 


Saki ： Ừ! 


Akane ： Đành vậy. Chúng ta đi taxi nhé. 


Saki ： Đến Trung tâm văn hóa hết bao nhiêu tiền? 


Akane ： Khoảng 1500 yên ấy chứ. 


Saki ： 1500 yên á ! 


Akane ： Không sao đâu. Chừng ấy tiền mà.  


Akane ： Chị mới nhận tiền làm thêm. 
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応用スキット スクリプト／Luyện tập nâng cao Lời thoại 


◆第１４課 よそうを言
い


う－携
けい


帯
たい


電
でん


話
わ


－  


Bài 14  Cách nói phỏng đoán –Điện thoại di động -  


 


【Tiếng Việt】  


Megumi ： Ơ kìa. Phải chăng đó là Orihara. 


Saki ： À, đúng rồi. Thật là cô gái đang yêu. Orihara ơi! 


Kaoru ： Này! 


Saki ： Ogihara, kính của cậu đâu? 


Kaoru ： Ngày hôm nay mình đeo kính áp tròng. 


Megumi ： Như thế này tốt hơn đấy. 


Kaoru ： Chẳng biết có phải thế không? 


 


Saki ： Này, cả hai bạn, hãy nhìn về phía này đi. Megumi! 


Megumi ： Hả? 


Saki ： Chà! Ảnh của một cặp yêu nhau! Một cặp đôi siêu hoàn hảo. 


 


Megumi ： Saki!  


Kaoru ： Ôi, mình phải vội đi đây. 


Megumi ： Được rồi. Hẹn gặp lại bạn sau. 


 


Saki ： Này, muốn xem không? Có muốn xem không? 


Megumi ： Có. 


Saki ： Nhìn này. 
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応用スキット スクリプト／Luyện tập nâng cao Lời thoại 


◆第２５課 気持
き も


ちをつたえる－別
わか


れ－  


Bài 25  Cách truyền đạt cảm xúc –Chia tay -   


 


【Tiếng Việt】  


Erin ： Xin mời vào. 


Saki, Megumi ： Ôi, tuyệt quá! 


Kenta ： Không biết mình có thể ăn được nhiều như thế này không nhỉ? 


Saki ： Có ai bắt cậu ăn hết một mình đâu. 


 


Saki ： Nửa năm trôi qua nhanh thật nhỉ. 


Erin ： Ừ. Mình còn nhớ rất rõ hôm đầu tiên. Cậu đã rất tốt với mình đấy Saki ạ. 


Megumi ： Erin, cho bọn mình địa chỉ của cậu ở bên đó đi. Bọn mình sẽ viết thư cho cậu. 


Saki ： Đừng khóc nữa! Erin, cậu sẽ quay lại đây đúng không? 


Erin ： Ừ. 


Megumi ： Cậu hứa đấy nhé. 


 


Erin ： Cậu hãy tốt với Kaoru nhé. Và, Saki và Kenta cũng tốt với nhau nhé..  


Kenta ： Gì cơ? Sao cậu lại ghép mình với cô ấy chứ? 


Saki ： Đấy là kịch bản của tớ đấy chứ. 


 


Bố ： Erin, chúng ta cùng chụp ảnh đi, chụp ảnh nào.   


Bố ： Mẹ nó ơi! Hãy đứng vào giữa một chút! Được rồi, chụp nhé! 
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応用スキット スクリプト／Luyện tập nâng cao Lời thoại 


◆第１９課 理
り


由
ゆう


を話す－アルバイト－  


Bài 19  Cách nói lí do –Công việc làm thêm -  


 


【Tiếng Việt】  


Khách hàng ： Cho tôi suất này. 


Nhân viên bán hàng ： Vâng ạ. Cơm hộp đặc biệt, một suất. 


Kenta ： Vâng, cơm hộp đặc biêt ạ. 


 


Kenta ： Cơm hộp đặc biệt đã có đâyrồi ạ. 


 


Nhân viên bán hàng ： Cảm ơn. 


Kenta ： Cơm hộp đặc biệt được mọi người thích nhỉ. 


Nhân viên bán hàng ： Vì trong đó có nhiều thức ăn khác nhau. 


Kenta ： Đúng đấy ạ. 


Kenta ： Ở câu lạc bộ tennis của em mọi người cũng rất hay ăn suất đó,  


vì cơm hộp đó có rất nhiều thứ. 


Nhân viên bán hàng ： À, có lẽ cơm hộp đặc biệt này rất hợp với các em ở các câu lạc bộ thể 


thao. 


Kenta ： Thế nhưng cũng có người luôn nói là cơm hộp đặc biệt đó vẫn chưa đủ. 


Kenta ： Ngoài cơm hộp đặc biệt ra, cậu ta lúc nào cũng phải ăn thêm cơm nắm 


nữa. 


Nhân viên bán hàng ： Cái gì? Lại có người ăn nhiều thế à? 


Kenta ： Thực ra đó chính là em đấy. 
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◆第１３課 やり方
かた


をきく－駅
えき


－  


Bài 13  Hỏi về cách thức –Nhà ga -  


 


【Tiếng Việt】  


Saki ： Đi đường nào thì nhanh nhất nhỉ? 


Kenta ： Đổi tàu ở ga Tokyo đúng không nhỉ? 


Saki ： Có đúng không nhỉ. 


Kenta ： Cậu không tin sao?  


Kenta ： Nếu vậy thì hỏi nhân viên nhà ga xem. 


Saki ： Mình sẽ hỏi. 


Saki ： Xin lỗi.  


Nhân viên nhà ga ： Gì vậy? 


Saki ： Đến Gotanda đi đường nào ạ? 


Nhân viên nhà ga ： Đổi tàu ở Shinjuku nhé. 


Saki ： Cậu sai rồi đấy. 


Kenta ： Cũng có thể đồi tàu   


Kenta ： ở ga Tokyo phải không ạ?  


Nhân viên nhà ga ： Đúng như vậy, nhưng em sẽ phải đi vòng vèo. 


Kenta ： .... 


Saki ： Suýt chết! Này, chúng ta sẽ bị muộn mất! 
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◆第２２課 こまったことを話
はな


す－トラブル－  


Bài 22  Cách nói khi gặp khó khăn –Sự cố -   


 


【Tiếng Việt】  


Saki ： Xin lỗi bác. 


Cảnh sát ： Có việc gì vậy? 


Saki ： Dạ... Cháu đánh rơi mất chiếc ví. Không biết có ai mang nó đến đây không ạ?  


Saki ： Cháu đánh rơi ở đâu? 


Cảnh sát ： Cháu nghĩ có thể là ở trước ga. 


Saki ： Tal vez delante de la estación, creo. 


Cảnh sát ： Ví như thế nào? 


 


Saki ： Ví to khoảng chừng này, màu đỏ và chỉ có ít xu trong đó. 


Cảnh sát ： À, ví đó đây phải không? 


Saki ： A! Đúng rồi ạ. 


 


Megumi ： May là cậu tìm được ví đấy. 


Megumi ： Nhưng mình nhớ là cậu không có cái ví nào như thế này cơ mà... 


Saki ： Ừ! Có người tặng cho mình. 
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◆第１０課 きょかをもらう－ファッション－  


Bài 10 Cách nói xin phép –Thời trang –  


 


【Tiếng Việt】  


Megumi ： Mình ngó sang bên kia một chút được không? 


Saki ： Bên đồ nam giới á? 


Megumi ： Ừ. 


 


Saki ： Phải chăng cậu mua quà tặng? 


Megumi ： Ừ, đại loại như thế. 


Saki ： Tặng ai đấy? Ai đấy? 


Megumi ： ... Cậu Orihara. 


Saki ： Cái gì? Cậu đang hẹn hò đấy à? 


Megumi ： Không, không phải thế đâu. Hôm trước cậu ấy đã mời mình đến dự buổi hòa nhạc.  


Megumi ： Sau đó đưa mình đến dự buổi liên hoan. Vì thế mình muốn cảm ơn cậu ấy. 


Saki ： Hừm! Orihara thích Megumi đấy. 


Megumi ： Làm gì có chuyện đó. Những bạn nữ khác cũng đến mà. 


Saki ： Thật không nhỉ.  


Saki ： Mời đến buổi hòa nhạc thì chẳng có gì đặc biệt.   


Saki ： Nhưng lại đưa đến dự liên hoan, đúng không nhỉ? 


Megumi ： Ừ thì.. Này, mình ra đằng kia. 


Saki ： Cậu cứ xem đi. 


Saki ： Megumi, mình cổ vũ cho cậu đấy. 


Megumi ： Mình đã bảo là không có chuyện đó mà. 
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◆第２１課 きそくをきく－余暇
よ か


－  


Bài 21  Cách hỏi về nội quy –Thời gian rảnh rỗi -  


 


【Tiếng Việt】  


Kaoru ： Cậu không thể mang gậy bóng chày vào đây được. 


Kenta ： Không sao đâu. 


Kaoru ： Mình chưa thấy ai mang gậy tới đây cả. 


Kenta ： Vậy thì, để hỏi xem có dùng gậy của mình được không nhé. 


 


Kenta ： Anh ơi, em có thể dùng gậy này được không ạ? 


Nhân viên ： Ừ, em dùng được. 


Kenta ： Thấy chưa? Được đấy chứ! 


 


Kenta ： Đúng là gậy của mình vẫn hơn. 


Kaoru ： Mình nghi ngờ đấy... 


Kenta ： Nào, lại đây! 


 


Kaoru ： Cho dù gậy có tốt, nhưng sự điêu luyện là quan trọng hơn cả. 
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◆第１７課 はんたいのことを言
い


う－授
じ ゅ


業
ぎょう


－  


Bài 17  Cách nói ý nghĩa trái ngược –Giờ học -  


 


【Tiếng Việt】  


Megumi ： Xong rồi! 


Saki ： Cậu đã vẽ xong rồi à? 


Saki ： Cậu giỏi thật, lúc nào cũng thế. 


Megumi ： Không phải thế đâu. Thôi, cho mình xem bài của cậu nào. 


Saki ： Ớ! Không được đâu! 


Megumi ： Ơ... Sao lại không được? 


Saki ： Bởi vì nếu cho cậu xem bài, thế nào cậu cũng cười mình. 


Megumi ： Mình không cười đâu. Mình hứa. 


Saki ： Thật không? 


Megumi ： Ừ! 


Saki ： Thế thì...đây... 


Megumi ： Mình đây á? 


Saki ： Ôi, đúng là cậu không thích rồi. 


Megumi ： Không. Mình chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi. Nhưng mà mình thích đấy. A, Erin! 


Erin ： Đây là... Megumi phải không? 


Megumi ： Hình như là vậy. 


Saki ： Erin, cậu cũng thấy thế à? 
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◆第１６課 説
せつ


明
めい


する－けが・病
びょう


気
き


－  


Bài 16  Cách nói giải thích –Bị thương, bị ốm -  


 


【Tiếng Việt】  


Nha sĩ ： Hôm nay cháu bị làm sao? 


Kenta ： Cháu uống đồ lạnh vào là răng hàm bên phải của cháu buốt lắm. 


 


Nha sĩ ： Được rồi, nào há miệng ra cho chú xem nào.  


Nha sĩ ： À, răng hàm trên bên phải của cháu bị sâu rồi. 


Kenta ： Thế ạ? 


 


Nha sĩ ： Được rồi, bây giờ chú sẽ cạo chỗ sâu một chút. Nếu đau, cháu giơ tay lên nhé! 


 


Nha sĩ ： Sao, đau à? Thế thì chú sẽ tiêm thuốc tê cho vậy.  


 


Nha sĩ ： Cháu sẽ thấy hơi nhói một chút thôi. 


Kenta ： Áaaaaaaaaaaaaaaaaa 
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◆第２０課 けいけんを話
はな


す－修
しゅう


学
が く


旅
り ょ


行
こ う


－  


Bài 20 Cách nói về kinh nghiệm của bản thân –Tham quan cuối khóa-  


 


【Tiếng Việt】  


Saki ： A, cái này trông đáng yêu quá. 


Kenta ： Cậu thích những thứ như thế này nhỉ. 


Saki ： Thế thì sao chứ? 


Kenta ： Bởi vì khác với điều mình hình dung. 


 


Saki ： "Cũng được. Mình không câu nệ đâu. Cậu không mua thứ gì à?" 


Kenta ： Mình đã đến Kyoto nhiều lần lắm rồi 


Saki ： Thế thì chắc hẳn là cậu chẳng thấy thú vị đâu nhỉ? 


Kenta ： Đi chơi với mọi người là vui rồi. 


Các bạn ： Saki, bọn mình đi đây! 


Saki ： Đợi mình một chút! 


 


Kenta ： Xin lỗi, cho cháu mua cái này ạ. 
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◆第１１課 じゅんばんを言
い


う－温泉
おんせん


－  


Bài 11  Cách nói thứ tự –Suối nước nóng -  


 


【Tiếng Việt】  


Bố ： Ôi, ở đây có bàn bóng bàn này. Erin, con chơi bóng bàn bao giờ chưa? 


Erin ： Rồi ạ. 


Bố ： Được rồi, chúng ta sẽ đấu một trận nhé! 


Mẹ ： Đấu bây giờ sao? Tắm xong rồi hãy chơi cũng được chứ sao? 


Bố ： Nếu như thế thì sau dó lại ướt đẫm mồ hôi à?  


Bố ： Phải làm cơ thể đổ mồ hôi rồi mới đi tắm chứ! 


Mẹ ： Thật là...không gì ngăn được anh một khi anh muốn.  


Mẹ ： Xin lỗi Erin, con chơi với bố một ván vậy. 


Erin ： Vâng ạ. 


Erin ： ... 


Mẹ ： Erin thắng rồi! 


Bố ： Được rồi, chúng ta đi tắm thôi! 


 


Mẹ ： Ôi chào! Anh thật là ương bướng. Erin, chúng ta đi thôi. 


Erin ： Vâng ạ. 
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◆第２３課 友
と も


だちをさそう－遊
ゆう


園
えん


地
ち


－  


Bài 23  Cách rủ bạn bè –Khu vui chơi giải trí -  


 


【Tiếng Việt】  


Nhân viên rạp phim ： Xin mời thưởng thức bộ phim. 


 


Mẹ Saki ： Đã lâu rồi mới đi xem phim cùng với Saki nhỉ. 


Saki ： Mẹ nói gì thế? 


Saki ： Mới đi cùng mẹ xem câu chuyện tình lãng mạng đấy là gì? 


Mẹ Saki ： Thế à? 


 


Saki, Megumi ： A! 


Saki ： Tuyệt nhỉ! Tớ chỉ đi cùng với mẹ thôi. 


Saki ： Khi nào kể cho tớ nghe nhé! Mẹ ơi đi thôi! 


 


Megumi ： Làm thế nào bây giờ? 


Kaoru ： Cậu thấy khó xử thế sao? 


Megumi ： Không phải thế...Nhưng chỉ vì mình chưa chuẩn bị tinh thần thôi.  


Kaoru ： Không sao đâu. Nào, nhanh lên, chúng mình phải kiếm cái gì uống đã chứ. 


 


Kaoru ： Đừng lo lắng! 
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◆第１２課 友
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ぶ


活
かつ


 


Bài 12  Cách nói chuyện với bạn bè –Hoạt động câu lạc bộ - 


 


【Tiếng Việt】  


Kenta ： Ôi, mệt quá! Không có nước à? Nước! 


Bạn cùng lớp ： Nước đây! 


Kenta ： Mấy em lớp 10 tập luyện hăng say thật!  


Kenta ： Các động tác không bóng thì tập vừa phải cũng được chứ sao? 


 


Tiền bối ： Hayashi! 


Kenta ： A, thưa anh! 


Tiền bối ： Hayashi, nếu em không muốn tập nữa,  


Tiền bối ： thì hãy ra dạy cho mấy em lớp 10 ở đằng kia nhé. 


Kenta ： Vâng ạ. 


Tiền bối ： Kỹ thuật cơ bản của tennis là tập các động tác không bóng. 


Kenta ： Vâng, em hiểu ạ. Cơ bản là tập các động tác không bóng, đúng không ạ? 


 


Kenta ： Nào, các em! Động tác cơ bản của tennis là các động tác không bóng.  


Kenta ： Nào, tập thôi! Một! Hai! Ba! Bốn!  


Kenta ： Năm ! Sáu! Bảy! Tám!... 
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◆第１８課 くらべて言
い


う－100円
えん


ショップ－  


Bài 18 Cách nói so sánh –Cửa hàng 100 yên-  


 


【Tiếng Việt】  


Megumi ： A, cửa hàng kẹo dagashi kìa 


Kaoru ： Ôi, cửa hàng này vẫn ở đây. Hồi nhỏ mình hay đến đây lắm. 


Megumi ： Thế á? 


 


Kaoru ： A! Cái kẹo này, cậu kéo một cái dây và cố lấy cái kẹo to. 


Kaoru ： Có lẽ mình sẽ thử. 


Megumi ： Gì cơ, cậu làm thử á? 


Kaoru ： Xin lỗi. Cho cháu một cái ạ. 


Nhân viên cửa hàng ： Được rồi. 10 yên cho một lần thử. 


 


Kaoru ： Cái này à? 


Megumi ： Đợi đã. Cái này hơn chăng ? 


Kaoru ： Được rồi, mình kéo đây này. 


Kaoru ： Trúng rồi! Cậu giỏi thật. 


Nhân viên cửa hàng ： Xin chúc mừng. Bạn đã trúng thưởng lớn rồi.  


Nhân viên cửa hàng ： Phần thưởng của bạn đây. 
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Bài 24 Cách nói về sự thay đổi –Ngày hội văn hóa-   


 


【Tiếng Việt】  


Kaoru ： Một, hai, ba, bốn. 


 


Saki ： Kaoru, được đấy chứ! 


Megumi ： Đúng thế phải không nào? Bình thường Kaoru trông cũng được.  


Megumi ： Nhưng khi chơi trống, dáng cậu ấy trông đẹp hơn nhiều. 


Saki ： Ừ. 


 


Megumi ： Bản nhạc lúc trước cũng hay đấy chứ? 


Saki ： Ừ, đúng vậy. 


Megumi ： Cậu ấy bảo đã viết bài hát đó khi nghĩ về mình đấy. 


Saki ： Vâng, biết rồi. 
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◆第１５課 きぼうを言
い


う－祭
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Bài 15  Cách nói nguyện vọng –Lễ hội -  


 


【Tiếng Việt】  


Megumi ： Lễ rước kiệu thật tuyệt nhỉ. 


Saki ： Đúng thật. Khỏe thật. 


 


Kenta ： A, mỳ sào! Thèm ăn quá.  


Kenta ： Ồ, khoai tây chiên bơ cũng ngon đấy nhỉ! 


Saki ： Đi với cậu, lúc nào cũng chỉ có thế thôi. 


Megumi ： A, Kẹo bông! Thèm ăn quá! 


Kenta ： Kẹo bông cũng ngon đấy chứ nhỉ. 


Saki ： Cậu có nghe mình nói không? 


Saki ： Này, đợi một chút, một chút đi! 


 


Kenta ： Kenta là thằng bạn thật là dở hơi, nhỉ? 


Saki ： Mình xin lỗi. 


Kenta ： A! 






